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KẾ HOẠCH

Giám sát và phản biện xã hội 

của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2021     
Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Điều lệ MTTQ Việt Nam; Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thông tri số 23/TTr-MTTW-BTT ngày 21/7/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hướng dẫn quy trình giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam năm 2021. 

Trên cơ sở hiệp thương với Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội và trao đổi, thống nhất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

- Kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm, khuyết điểm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện xã hội phải bảo đảm các nguyên tắc, quy định của pháp luật; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát, các cơ quan, tổ chức chủ trì xây dựng dự thảo các văn bản được phản biện xã hội; có sự phối hợp chặt chẽ trong hệ thống Mặt trận và giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức, cá nhân có liên quan; bảo đảm khách quan, công khai, hiệu quả thiết thực và mang tính xây dựng, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

1. Các hoạt động giám sát do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì

1.1. Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc thực hiện công tác bầu cử của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.
- Nội dung giám sát: Giám sát hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND) và thủ tục, hồ sơ ứng cử; việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử; việc lập danh sách cử tri và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về danh sách cử tri; việc niêm yết danh sách những người ứng cử; việc xóa tên người trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; việc tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử vận động bầu cử; việc vận động bầu cử bằng phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền về bầu cử; trình tự bầu cử, thể thức bỏ phiếu trong ngày bầu cử.

- Đối tượng kiểm tra: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp
- Đối tượng giám sát: Các tổ chức phụ trách bầu cử và một số cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Hình thức giám sát: Tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát.
- Cơ quan phối hợp: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam, Bộ Nội vụ. Mời Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật và một số cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01-06/2021 (có kế hoạch cụ thể).
1.2. Giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ nhằm thực hiện các Nghị quyết của BCH Trung ương, Bộ Chính trị khóa XII

- Nội dung giám sát: Việc triển khai, thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ. Trong đó, tập trung giám sát việc tuyển dụng, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác; việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; việc giải quyết các thông tin phản ánh về cán bộ, đảng viên do MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân chuyển đến.
- Đối tượng giám sát: Các cơ quan Đảng, chính quyền, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

- Hình thức giám sát: Giám sát thường xuyên; tổ chức đoàn giám sát; nghiên cứu, xem xét văn bản, báo cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan phối hợp: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Mời đại diện Ban Dân vận Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ tham gia, Ban Thường trực MTTQ VN các cấp.
- Phạm vi và thời điểm giám sát: Hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp giám sát trên phạm vi toàn quốc; tổ chức đoàn giám sát trực tiếp tại 04 tỉnh, thành phố; thời điểm từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.
- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021 (theo kế hoạch cụ thể); thành lập đoàn Quý III, Quý IV năm 2021.
1.3. Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở
 

- Nội dung giám sát: Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với UBND các cấp. 

- Đối tượng giám sát: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước.

- Hình thức giám sát: Giám sát thường xuyên; thành lập đoàn giám sát; nghiên cứu xem xét văn bản, báo cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan phối hợp: Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam;  Ban Thường trực MTTQ Việt Nam các cấp.
- Địa điểm: Hướng dẫn giám sát trên phạm vi toàn quốc; tổ chức đoàn giám sát trực tiếp tại  02 tỉnh, thành phố; thời điểm giám sát từ 01/01/2020 đến 30/6/2020. 

- Thời gian giám sát: Quý III, Quý IV/2021 (theo kế hoạch cụ thể).

1.4. Giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm
 

- Đối tượng, nội dung giám sát: Hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.
- Hình thức giám sát: Nghiên cứu, xem xét văn bản; tổ chức đoàn giám sát.

- Cơ quan phối hợp: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam và các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Thông tin và Truyền thông. 

- Địa điểm giám sát: Theo kế hoạch cụ thể.
- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021 (theo kế hoạch cụ thể).

1.5. Giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo, hỗ trợ người dân ổn định đời sống và sản xuất sau thiên tai
- Nội dung giám sát: Việc thực hiện chính sách giảm nghèo, hỗ trợ người dân ổn định đời sống và sản xuất sau thiên tai.

- Đối tượng giám sát: Ủy ban nhân dân các cấp.
- Hình thức giám sát: Nghiên cứu, xem xét văn bản; tổ chức đoàn giám sát.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, Bộ Tài chính, Hội Nông dân Việt Nam.  

- Địa điểm giám sát: Theo kế hoạch cụ thể.
- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021 (theo kế hoạch cụ thể).

1.6. Giám sát văn bản liên quan đến việc thực hiện một số biện pháp cải cách hành chính, thể chế của cơ quan có thẩm quyền; văn bản liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. 

- Nội dung giám sát: Những nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; đến tổ chức bộ máy Nhà nước còn nhiều bất cập, dễ phát sinh những hạn chế, thiếu sót... 
- Đối tượng giám sát: Dự kiến từ 01 - 02 văn bản (Theo yêu cầu thực tế).
- Hình thức giám sát: Nghiên cứu, xem xét văn bản.

- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2021 (theo kế hoạch cụ thể).

2. Các hoạt động giám sát do các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì thực hiện

2.1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- Nội dung: Giám sát việc thực hiện pháp luật về BHXH của các doanh nghiệp; thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường, quản lý, xử lý chất thải công nghiệp trong doanh nghiệp; việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với  người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

- Đối tượng giám sát: Các doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan Bảo hiểm xã hội tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Hình thức giám sát: Tổ chức đoàn giám sát.

- Cơ quan phối hợp: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và một số bộ, ngành liên quan.

- Địa điểm giám sát: Theo kế hoạch cụ thể.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý II đến Quý IV năm 2021.

2.2. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Giám sát việc thực hiện một số chính sách về quản lý đất nông nghiệp theo Luật Đất đai năm 2013

- Nội dung: Giám sát việc thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ về tích tụ, tập trung đất nông nghiệp; việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa.
- Đối tượng giám sát: Các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai. 

- Hình thức giám sát: Tổ chức đoàn giám sát; nghiên cứu văn bản, báo cáo của các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai; tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị của nông dân, các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học, quản lý...

- Cơ quan phối hợp: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Địa điểm giám sát: Tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 (theo kế hoạch cụ thể).

2.3. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa"

- Đối tượng giám sát: Ban Thường vụ 07 tỉnh, thành ủy: Bắc Kạn, Quảng Ninh, Hà Nội, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Bình Thuận, An Giang.

- Hình thức giám sát: Nghiên cứu, xem xét văn bản; thành lập đoàn giám sát.

- Cơ quan phối hợp: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.
- Thời gian: Quý II-III/2021 
2.4. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Giám sát việc thực hiện quy định về bảo đảm tỷ lệ phụ nữ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
- Nội dung giám sát: Việc thực hiện quy định về bảo đảm tỷ lệ phụ nữ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Đối tượng: Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Hình thức: Nghiên cứu, xem xét văn bản; tổ chức đoàn giám sát.
- Cơ quan phối hợp: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và một số cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Địa điểm giám sát: Dự kiến tại 06 tỉnh, thành phố: Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Tây Ninh, Quảng Nam.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01-05/2021 (có kế hoạch cụ thể).
2.5. Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam 


Giám sát việc thực hiện Nghị định số 150/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh và Nghị định số 157/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh
 
- Nội dung giám sát: Hoạt động quản lý nhà nước và công tác chính sách đối với cựu chiến binh.  

- Đối tượng giám sát: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Hình thức giám sát: Nghiên cứu, xem xét văn bản; tổ chức đoàn giám sát.


- Cơ quan phối hợp: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.


- Địa điểm giám sát: Dự kiến tại tỉnh Thái Bình và tỉnh Nam Định.


- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2021.

3. Nội dung giám sát do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp thực hiện
- Tham gia phối hợp với Bộ Nội vụ, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam giám sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước theo Chương trình phối hợp số 02/CTPH-BNV-TWMTTQVN-TWHCCBVN ngày 24/7/2018.

- Tham gia phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao kiểm tra, giám sát các nội dung theo Quy chế phối hợp công tác số 01/QC/MTTQ-VKSNDTC ngày 27/8/2014 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

- Tham gia phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát việc thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN.

- Tham gia các hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan Ủy ban của Quốc hội (theo đề nghị). 

III. HOẠT ĐỘNG PHẢN BIỆN XÃ HỘI

1. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì phản biện xã hội:

1.1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
- Nội dung phản biện xã hội: Theo quy định tại khoản 2, Điều 33 Luật MTTQ Việt Nam).

- Hình thức phản biện xã hội: Tổ chức hội nghị phản biện xã hội.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cơ quan chủ trì soạn thảo.
1.2. Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)
- Nội dung phản biện xã hội: Theo quy định tại khoản 2, Điều 33 Luật MTTQ Việt Nam).

- Hình thức phản biện xã hội: Tổ chức hội nghị phản biện xã hội.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cơ quan chủ trì soạn thảo.

1.3. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.
- Nội dung phản biện xã hội: Theo quy định tại khoản 2, Điều 33 Luật MTTQ Việt Nam.

- Hình thức phản biện xã hội: Tổ chức hội nghị phản biện xã hội.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cơ quan chủ trì soạn thảo.
2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì phản biện xã hội:

Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

- Nội dung phản biện xã hội: Theo quy định tại khoản 2, Điều 33 Luật MTTQ Việt Nam.

- Hình thức phản biện xã hội: Tổ chức hội nghị phản biện xã hội.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cơ quan chủ trì soạn thảo.
3. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phản biện xã hội:
Dự thảo Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn
- Nội dung phản biện xã hội: Theo quy định tại khoản 2, Điều 33 Luật MTTQ Việt Nam.

- Hình thức phản biện xã hội: Tổ chức hội nghị phản biện xã hội.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cơ quan chủ trì soạn thảo.

4. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phản biện xã hội:

4.1. Dự thảo Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

- Nội dung phản biện xã hội: Theo quy định tại khoản 2, Điều 33 Luật MTTQ Việt Nam.

- Hình thức phản biện xã hội: Tổ chức hội nghị phản biện xã hội.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cơ quan chủ trì soạn thảo.

4.2. Dự thảo văn bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam

- Nội dung phản biện xã hội: Theo quy định tại khoản 2, Điều 33 Luật MTTQ Việt Nam.

- Hình thức phản biện xã hội: Tổ chức hội nghị phản biện xã hội.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cơ quan chủ trì soạn thảo.
5. Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam chủ trì phản biện xã hội:
Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
- Nội dung phản biện: Các quy định liên quan đến quyền của phụ nữ, trẻ em và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong các dự thảo.

- Hình thức phản biện: Hội nghị phản biện xã hội, gửi văn bản phản biện xã hội.

- Thời gian: Theo kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cơ quan chủ trì soạn thảo.
6. Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chủ trì phản biện xã hội:

Tham gia phản biện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương có thẩm quyền

* Trường hợp cần thiết, từ nhu cầu thực tiễn và yêu cầu của các cơ quan soạn thảo, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội có thể tiến hành phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, đoàn viên, hội viên theo quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản có liên quan…

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận và bộ, ngành, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục tổ chức tập huấn về giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ Mặt trận các cấp; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các địa phương.

- Gửi báo cáo kết quả thực hiện định kỳ sáu tháng và cả năm gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ.

- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phụ trách công tác dân chủ - pháp luật giúp Ban Thường trực chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện các nội dung của kế hoạch này; các Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo, đôn đốc các ban, đơn vị được phân công phụ trách triển khai theo phân công của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện cho Ban Thường trực (qua Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; 46 Tràng Thi, Hà Nội). 
Các ban, đơn vị cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ của mình căn cứ Kế hoạch này để chủ động tham mưu Ban Thường trực xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung giám sát trước ngày 30/01/2021.

2. Các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam

- Các tổ chức thành viên chủ trì các chương trình phối hợp giám sát và phản biện xã hội chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung giám sát trước ngày 30/01/2021.  
- Các tổ chức thành viên khác tham gia các hoạt động giám sát khi có đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

3. Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể của từng địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động lựa chọn những nội dung giám sát và phản biện xã hội phù hợp, bảo đảm hiệu quả, thiết thực. 
- Xây dựng Kế hoạch triển khai 03 chuyên đề giám sát tại mục 1.1, 1.2 và 1.3, phần II.

- Cần chú trọng, tăng cường hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản (giám sát văn bản) do cơ quan có thẩm quyền ban hành liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

4. Chế độ thông tin, báo cáo

Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/6), hằng năm (trước ngày 05/12) về việc thực hiện các hoạt động giám sát và phản biện xã hội gửi về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (thông qua Ban Dân chủ - Pháp luật).
Đề nghị Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ban, đơn vị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm tiến độ và hiệu quả.
	Nơi nhận:

- Bộ Chính trị; Ban Bí thư TW Đảng (để b/c);

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Ban Dân vận TW;

- TW các tổ chức chính trị - xã hội;

- Ban Chủ nhiệm các HĐTV; 

- Các ban, đơn vị cơ quan UBTWMTTQVN;
- Ủy ban MTTQVN các tỉnh, thành phố;

- Các Bộ chủ trì soạn thảo dự án được pbxh và văn bản được giám sát (để p/h)

- UBND các địa phương được giám sát (để p/h);

- Lưu: VT, DCPL.
	TM. ỦY BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
(Đã ký)


Trần Thanh Mẫn


� Chương trình phối hợp số 30/CTPH-MTTW-TCTV ngày 30/10/2018 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội về phối hợp giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, BCH TW Đảng khóa XII. 


� Chương trình phối hợp số 02/CTPH-MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS ngày 11/10/2018 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn luật sư Việt Nam về phối hợp giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, cơ sở.


� Chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 30/3/2016 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020.
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